
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính

1 YTB007396 ĐẶNG THU HIỀN 16/04/1997 Nữ
2 KQH010153 ĐỖ THANH NHÀN 30/07/1997 Nam
3 THV011719 TRƯƠNG THỊ TÂM 23/09/1997 Nữ
4 SPH008373 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 15/08/1997 Nữ
5 TDV002952 NGUYỄN THỊ KIM CHI 22/01/1997 Nữ
6 HHA013097 TRẦN THỊ THẢO 29/06/1996 Nữ
7 YTB013096 TRẦN THỊ LINH 02/11/1997 Nữ
8 HHA011068 ĐẶNG TRẦN HÀ PHƯƠNG 06/11/1997 Nữ
9 KQH013409 NGUYỄN THIÊN THU 19/09/1997 Nữ
10 HHA008081 NGUYỄN THỊ LINH 07/07/1997 Nữ
11 BKA012074 ĐỖ THỊ THẮM 28/10/1997 Nữ
12 SPH006847 NGUYỄN HUY HOÀNG 11/08/1997 Nam
13 KQH001618 TẠ XUÂN CÔNG 21/08/1997 Nam

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính
1 HUI002069 LÊ HỮU DIỆN 21/06/1992 Nam

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính
1 HHA001965 NGUYỄN THẾ CƯỜNG 27/12/1993 Nam

NGÀNH: LIÊN THÔNG KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

NGÀNH: LIÊN THÔNG KỸ THUẬT MỎ

NGÀNH: KẾ TOÁN


